BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH  2017 – 2018

BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH  2017 – 2018


§6. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

1. Tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai (đối với 
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2. Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai được thể hiện trong bảng sau
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Nhận xét: Cho tam thức bậc hai 
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B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.


· DẠNG TOÁN 1: XÉT DẤU CỦA BIỂU THỨC CHỨA TAM THỨC BẬC HAI.

1. Phương pháp giải.

Dựa vào định lí về dấu của tam thức bậc hai để xét dấu của biểu thức chứa nó.

* Đối với đa thức bậc cao 
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( Phân tích đa thức 
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 thành tích các tam thức bậc hai (hoặc có cả nhị thức bậc nhất)


( Lập bảng xét dấu của
[image: image25.wmf](

)

Px

 . Từ đó suy ra dấu của nó .

* Đối với phân thức 
[image: image26.wmf]()

()

Px

Qx

(trong đó 
[image: image27.wmf](

)

(

)

,

PxQx

 là các đa thức) ta làm như sau


( Phân tích đa thức 
[image: image28.wmf](

)

(

)

,

PxQx

 thành tích các tam thức bậc hai (hoặc có cả nhị thức bậc nhất)


( Lập bảng xét dấu của 
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2. Các ví dụ minh họa.

Ví dụ 1: Xét dấu của các tam thức sau
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Lời giải:
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Nhận xét: 
Cho tam thức bậc hai 
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Ví dụ 3: Xét dấu của các biểu thức sau
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§7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

1. Định nghĩa và cách giải

Bất phương trình bậc hai (ẩn 
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Cách giải. Để giải bất phương trình bậc hai, ta áp dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai.

2. Ứng dụng

Giải bất phương trình tích, thương chứa các tam thức bậc hai bằng cách lập bảng xét dấu của chúng

· DẠNG TOÁN 1: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 
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· DẠNG TOÁN 3: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẤU THỨC.
1. Các ví dụ minh họa.

Ví dụ 1: Giải các bất phương trình :

a) 
[image: image1037.wmf](

)

(

)

2

1210

xxx

--->

  


A. 
[image: image1038.wmf]15

S;

2

æö

+

÷

ç

÷

ç

=+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø



B. 
[image: image1039.wmf]151

S;

22

æö

-

÷

ç

÷

ç

=

÷

ç

÷

ç

÷

èø




C. 
[image: image1040.wmf]15115

S;;

222

æöæö

-+

÷÷

çç

÷÷

çç

=È+¥

÷÷

çç

÷÷

çç

÷÷

èøèø


D. 
[image: image1041.wmf]115

S;

22

æö

+

÷

ç

÷

ç

=

÷

ç

÷

ç

÷

èø




b) 
[image: image1042.wmf]42

5230

xxx

-++£

       


A. 
[image: image1043.wmf]11315

;

22

S

éù

---

êú

=

êú

êú

ëû



B. 
[image: image1044.wmf]11315

;

22

S

éù

-++

êú

=

êú

êú

ëû



C. 
[image: image1045.wmf]1131511315

;;

2222

S

éùéù

----++

êúêú

=È

êúêú

êúêú

ëûëû



D. 
[image: image1046.wmf]S

=Æ




Lời giải:
a) Bảng xét dấu 

	
[image: image1047.wmf]x

 
	
[image: image1048.wmf]-¥

         
[image: image1049.wmf]15

2

-

             
[image: image1050.wmf]1

2

                   
[image: image1051.wmf]15

2

+

                   
[image: image1052.wmf]+¥



	
[image: image1053.wmf]12

x

-


	          
[image: image1054.wmf]-

          |         
[image: image1055.wmf]-

       0          +              |              +

	
[image: image1056.wmf]2

1

xx

--


	          +          0         –         |          –              0             +

	VT
	          
[image: image1057.wmf]-

         0         +        0         
[image: image1058.wmf]-

             0             +


 Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: 


[image: image1059.wmf]15115

S;;

222

æöæö

-+

÷÷

çç

÷÷

çç

=È+¥

÷÷

çç

÷÷

çç

÷÷

èøèø

 

b) Bất phương trình 
[image: image1060.wmf]422

(44)(21)0

xxxx

-+--+£


 
[image: image1061.wmf]222

(2)(1)0

xx

Û---£

 
[image: image1062.wmf]22

(3)(1)0

xxxx

Û+---£

.

Bảng xét dấu 

	
[image: image1063.wmf]x

 
	
[image: image1064.wmf]-¥

      
[image: image1065.wmf]113

2

--

     
[image: image1066.wmf]15

2

-

     
[image: image1067.wmf]113

2

-+

    
[image: image1068.wmf]15

2

+

           
[image: image1069.wmf]+¥



	
[image: image1070.wmf]2

3

xx

+-


	          +        0        –            |       –         0      +          |      +   

	
[image: image1071.wmf]2

1

xx

--


	          +         |        +             0      –         |       –        0      +

	VT
	           +        0        –            0      +         0       –       0       +


 Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: 


[image: image1072.wmf]1131511315

;;

2222

S

éùéù

----++

êúêú

=È

êúêú

êúêú

ëûëû

.

Ví dụ 2: Giải các bất phương trình :

a) 
[image: image1073.wmf](

)

(

)

2

22

1

0

3328

x

xxx

-

>

--++

      


A. 
[image: image1074.wmf](

)

4

3;1;1

3

S

æö

÷

ç

=--È-

÷

ç

÷

ç

÷

èø


B. 
[image: image1075.wmf](

)

4

3;3;2

3

S

æö

÷

ç

=--È

÷

ç

÷

ç

÷

èø




C. 
[image: image1076.wmf](

)

(

)

1;13;2

S

=-È


D. 
[image: image1077.wmf](

)

(

)

4

3;1;13;2

3

S

æö

÷

ç

=--È-È

÷

ç

÷

ç

÷

èø




b) 
[image: image1078.wmf]2

2

2

21

10

8

x

x

x

+

+£

-

 


A. 
[image: image1079.wmf](22;3]

S

=



B. 
[image: image1080.wmf][3;22)

S

=--



C. 
[image: image1081.wmf][3;22)(22;3]

S

=--È


D. 
[image: image1082.wmf]{

}

\8

S

=±

¡




Lời giải:
a) Bảng xét dấu 

	
[image: image1083.wmf]x

 
	
[image: image1084.wmf]-¥

       
[image: image1085.wmf]3

-

         
[image: image1086.wmf]4

3

-

           
[image: image1087.wmf]1

-

            
[image: image1088.wmf]1

          
[image: image1089.wmf]3

         
[image: image1090.wmf]2

           
[image: image1091.wmf]+¥



	
[image: image1092.wmf]2

1

x

-


	           +       |      +        |       +       0      
[image: image1093.wmf]-

    0     +     |      +     |       +        

	
[image: image1094.wmf]2

3

x

-


	           +       0     
[image: image1095.wmf]-

       |      
[image: image1096.wmf]-

       |       
[image: image1097.wmf]-

     |     
[image: image1098.wmf]-

    0     +     |       +

	
[image: image1099.wmf]2

328

xx

-++


	          
[image: image1100.wmf]-

       |      
[image: image1101.wmf]-

       0      +       0      +      |     +     |      +     0     
[image: image1102.wmf]-

 

	
[image: image1103.wmf]VT


	          
[image: image1104.wmf]-

       ||      +       ||      
[image: image1105.wmf]-

      0       +     0    
[image: image1106.wmf]-

    ||      +     ||     
[image: image1107.wmf]-




 Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: 





[image: image1108.wmf](

)

(

)

4

3;1;13;2

3

S

æö

÷

ç

=--È-È

÷

ç

÷

ç

÷

èø

 

b) Ta có 
[image: image1109.wmf](

)

22

22

22

2121

10100

88

xx

xx

xx

++

+£Û-+³

--



[image: image1110.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

222

4

22

22

2

22

21810

81

00

88

99

9

00

88

xxx

x

xx

xx

x

xx

+--+

-

Û³Û³

--

-+

-

Û³Û³

--

 

Bảng xét dấu 

	
[image: image1111.wmf]x

 
	
[image: image1112.wmf]-¥

           
[image: image1113.wmf]3

-

           
[image: image1114.wmf]22

-

           
[image: image1115.wmf]22

                
[image: image1116.wmf]3

               
[image: image1117.wmf]+¥



	
[image: image1118.wmf]2

9

x

-


	           
[image: image1119.wmf]-

        0       +         |         +       |           +       0        
[image: image1120.wmf]-

                

	
[image: image1121.wmf]2

8

x

-


	           +          |        +        0        
[image: image1122.wmf]-

      |           +        |         +

	VT
	          
[image: image1123.wmf]-

          0       +        ||        
[image: image1124.wmf]-

      ||          +        0        
[image: image1125.wmf]-




 Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là


[image: image1126.wmf][3;22)(22;3]

S

=--È

 

Ví dụ 3: Giải bất phương trình sau

a) 
[image: image1127.wmf]2

2

2

0

1

xx

xx

--

³

--





A. 
[image: image1128.wmf]1515

(;1];

22

S

æö

-+

÷

ç

÷

ç

=-¥-È

÷

ç

÷

ç

÷

èø



B. 
[image: image1129.wmf](;1][2;)

S

=-¥-È+¥



C. 
[image: image1130.wmf]1515

;[2;)

22

S

æö

-+

÷

ç

÷

ç

=È+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø



D. 
[image: image1131.wmf]1515

(;1];[2;)

22

S

æö

-+

÷

ç

÷

ç

=-¥-ÈÈ+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø




b) 
[image: image1132.wmf]2

2

11

0

36

xx

xx

+-+

£

+-



A. 
[image: image1133.wmf]1;0

S

éù

=-

ëû



B. 
[image: image1134.wmf][1;3)

S

=



C. 
[image: image1135.wmf]1;0[1;3)

S

éù

=-È

ëû


D. 
[image: image1136.wmf]S

=Æ




Lời giải:
a) Vì 
[image: image1137.wmf]2

20

xx

-+>

 nên


[image: image1138.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

22

2

222

22

22

2

000

111

xxxx

xxxx

xx

xxxxxx

---+

---+

--

³Û³Û³

------


Bảng xét dấu 

	
[image: image1139.wmf]x

 
	
[image: image1140.wmf]-¥

           
[image: image1141.wmf]1

-

           
[image: image1142.wmf]15

2

-

       
[image: image1143.wmf]15

2

+

             
[image: image1144.wmf]2

                  
[image: image1145.wmf]+¥



	
[image: image1146.wmf]2

2

xx

--


	           +        0        
[image: image1147.wmf]-

        |         
[image: image1148.wmf]-

       |         
[image: image1149.wmf]-

       0         +                

	
[image: image1150.wmf]2

2

xx

-+


	           +         |         +         |         +        |           +        |         +

	
[image: image1151.wmf]2

1

xx

--


	           +         |         +         ||        
[image: image1152.wmf]-

       ||          +        0        +

	
[image: image1153.wmf](

)

(

)

22

2

22

1

xxxx

xx

---+

--


	           +         0       
[image: image1154.wmf]-

        ||        +         ||          
[image: image1155.wmf]-

       0        +




 Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là




[image: image1156.wmf]1515

(;1];[2;)

22

S

æö

-+

÷

ç

÷

ç

=-¥-ÈÈ+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø

 

b) ĐKXĐ: 
[image: image1157.wmf]2

1

101

3

3603

23

x

xx

x

xxx

x

ì

³-

ï

ï

ìì

+³ï³-

ïï

ï

ïï

ÛÛ

¹

ííí

ïïï

+-¹¹

ïïï

îî

ï

¹-

ï

î

 

Vì 
[image: image1158.wmf]2

110

xx

+++>

 nên 


[image: image1159.wmf](

)

(

)

22

2

22

2

2

1111

11

00

3636

0

36

xxxx

xx

xxxx

xx

xx

+-++++

+-+

£Û£

+-+-

-

Û£

+-


Bảng xét dấu 

	
[image: image1160.wmf]x

 
	
[image: image1161.wmf]-¥

           
[image: image1162.wmf]23

-

             
[image: image1163.wmf]0

                 
[image: image1164.wmf]1

                
[image: image1165.wmf]3

              
[image: image1166.wmf]+¥



	
[image: image1167.wmf]2

xx

-


	             +         0        +       0         
[image: image1168.wmf]-

      0        +         |         +                

	
[image: image1169.wmf]2

36

xx

+-


	             +         0        
[image: image1170.wmf]-

       |         
[image: image1171.wmf]-

      |        
[image: image1172.wmf]-

        0         +

	
[image: image1173.wmf]2

2

36

xx

xx

-

+-


	             +          ||        
[image: image1174.wmf]-

      0        +        0        
[image: image1175.wmf]-

       ||        +

 


 Dựa vào bảng xét dấu và đối chiếu điều kiện, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là






[image: image1176.wmf]1;0[1;3)

S

éù

=-È

ëû

 

Nhận xét: Ở câu b chúng ta phải đặt điều kiện thì khi đó các phép biến đổi trên mới đảm bảo là phép biến đổi tương đươc.

Ví dụ 4: Tìm 
[image: image1177.wmf]m

 để bất phương trình 
[image: image1178.wmf]2

32

1

30(*)

33

x

xmm

xxx

æö

+

÷

ç

---<

÷

ç

÷

ç

÷

èø

--+

 có nghiệm .


A. 
[image: image1179.wmf]2

m

-<


B. 
[image: image1180.wmf]1

m

<


C. 
[image: image1181.wmf]21

m

-<<


D.
[image: image1182.wmf]2

1

m

m

é

<-

ê

ê

>

ë


Lời giải:
Ta có 
[image: image1183.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

32

2

2

2

2334

1

0

30

*

33

13

xxx

x

xxx

xx

xmm

xmm

ì

ï

-+-

ì

ï

+

ï

ï

ï

<

->

ï

ï

ïï

ÛÛ

--+

íí

--

ïï

ïï

>+

ïï

ï

î

>+

ï

ï

î

 (**)

 Bảng xét dấu 

	
[image: image1184.wmf]x


	
[image: image1185.wmf]-¥



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1186.wmf]357

6

--

   
[image: image1187.wmf]3

-

     
[image: image1188.wmf]357

6

-+

       
[image: image1189.wmf]1

              
[image: image1190.wmf]3

              
[image: image1191.wmf]2

      
[image: image1192.wmf]+¥



	
[image: image1193.wmf]1

x

-


	
[image: image1194.wmf]-


	
[image: image1195.wmf]-


	
[image: image1196.wmf]-


	
[image: image1197.wmf]-

     0      +
	+
	+

	
[image: image1198.wmf]2

x

-


	
[image: image1199.wmf]-


	
[image: image1200.wmf]-


	
[image: image1201.wmf]-


	
[image: image1202.wmf]-


	
[image: image1203.wmf]-


	
[image: image1204.wmf]-

      0        +

	
[image: image1205.wmf]2

334

xx

+-


	 +        0      
[image: image1206.wmf]-


	
[image: image1207.wmf]-

       0       +
	+
	+
	+

	
[image: image1208.wmf]2

3

x

-


	+
	+        0      
[image: image1209.wmf]-


	
[image: image1210.wmf]-


	
[image: image1211.wmf]-

      0       +
	+

	
[image: image1212.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2334

13

xxx

xx

-+-

--


	      +        0      
[image: image1213.wmf]-

      ||       +        0      
[image: image1214.wmf]-

       ||        +       ||       
[image: image1215.wmf]-

      0       +


 Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image1216.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2334

0

13

xxx

xx

-+-

<

--

 là 


[image: image1217.wmf](

)

357357

;3;13;2

66

S

æöæö

---+

÷÷

çç

÷÷

çç

=-ÈÈ

÷÷

çç

÷÷

çç

÷÷

èøèø

 

Do đó bất phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi hệ bất phương trình (**) có nghiệm


[image: image1218.wmf]22

22021

mmmmm

Û+<Û+-<Û-<<

 

Vậy 
[image: image1219.wmf]21

m

-<<

 là giá trị cần tìm.

2. Bài tập luyện tập.

Bài 4.102: Giải các bất phương trình sau

a) 
[image: image1220.wmf]2

(43)(231)0

xxx

--+-£



A. 
[image: image1221.wmf]1

(;]

2

T

=-¥



B. 
[image: image1222.wmf]4

1;

3

T

éù

êú

=

êú

ëû



C. 
[image: image1223.wmf]14

(;]1;

23

T

éù

êú

=-¥È

êú

ëû



D. 
[image: image1224.wmf]1

;1

2

T

æö

÷

ç

=

÷

ç

÷

ç

÷

èø




b) 
[image: image1225.wmf]2

2

3

0

2

xx

xx

+-£

+-



A. 
[image: image1226.wmf]113

;2

2

T

éö

--

÷

ê

÷

=-

÷

ê

÷

÷

ø

ê

ë



B. 
[image: image1227.wmf]113

1;

2

T

æù

-+

ç

ú

ç

=

ç

ú

ç

è

ú

û




C. 
[image: image1228.wmf]113113

;21;

22

T

éöæù

---+

÷

ç

êú

÷

ç

=-È

÷

ç

êú

÷

ç

÷

øè

êú

ëû


D. 
[image: image1229.wmf](

)

2;1

T

=-



c) 
[image: image1230.wmf]42

210

xxx

--->

 



A. 
[image: image1231.wmf]15

;

2

T

æö

-

÷

ç

÷

ç

=-¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø



B. 
[image: image1232.wmf]15

;

2

T

æö

+

÷

ç

÷

ç

=+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø




C. 
[image: image1233.wmf]1515

;;

22

T

æöæö

-+

÷÷

çç

÷÷

çç

=-¥È+¥

÷÷

çç

÷÷

çç

÷÷

èøèø


D. 
[image: image1234.wmf]1515

;

22

T

æö

-+

÷

ç

÷

ç

=

÷

ç

÷

ç

÷

èø




d) 
[image: image1235.wmf](

)

(

)

22

2

4328

0

2

xxx

xx

--++

<

-



A. 
[image: image1236.wmf](

)

(

)

4

;2;02;2

3

T

æö

÷

ç

=-¥-È-È

÷

ç

÷

ç

÷

èø




B. 
[image: image1237.wmf](

)

(

)

4

;2;02;

3

T

æö

÷

ç

=-¥-È-È+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø




C. 
[image: image1238.wmf](

)

(

)

(

)

;22;22;

T

=-¥-ÈÈ+¥




D. 
[image: image1239.wmf](

)

(

)

(

)

4

;2;02;22;

3

T

æö

÷

ç

=-¥-È-ÈÈ+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø




e) 
[image: image1240.wmf]2

2

12

0

2

xx

xx

--

³

+-





A. 
[image: image1241.wmf](

2;12

T

ù

=--

ú

û



B. 
[image: image1242.wmf]1;12

T

éù

=+

êú

ëû



C. 
[image: image1243.wmf](

2;121;12

T

ùéù

=--È+

úêú

ûëû


D. 
[image: image1244.wmf](

)

12;1

T

=-




f) 
[image: image1245.wmf]23

2

11

0

xx

xx

+-+

£

+

  


A.
[image: image1246.wmf](

)

1;0

T

=-



B. 
[image: image1247.wmf])

1;

T

é

=+¥

ë



C. 
[image: image1248.wmf](

)

)

1;01;

T

é

=-È+¥

ë


D. 
[image: image1249.wmf](

)

0;1

T

=




Lời giải:
Bài 4.102: a) BXD :

	
[image: image1250.wmf]x


	
[image: image1251.wmf]-¥

           
[image: image1252.wmf]1

2

             1                  
[image: image1253.wmf]4

3

            
[image: image1254.wmf]+¥



	
[image: image1255.wmf]43

x

-


	         
[image: image1256.wmf]+

      |          
[image: image1257.wmf]+

     |     
[image: image1258.wmf]+

       0         
[image: image1259.wmf]-

             

	
[image: image1260.wmf]2

231

xx

-+-


	          
[image: image1261.wmf]-

     0        
[image: image1262.wmf]+

     0     
[image: image1263.wmf]-

        |          
[image: image1264.wmf]-

 

	VT
	          
[image: image1265.wmf]-

     0         
[image: image1266.wmf]+

    0      
[image: image1267.wmf]-

      0         
[image: image1268.wmf]+

    



[image: image1269.wmf]14

(;]1;

23

T

éù

êú

=-¥È

êú

ëû


b) Bpt 
[image: image1270.wmf]222

2

()2()3

0

2

xxxx

xx

+-+-

Û£

+-



[image: image1271.wmf]222

22

(1)(3)3

00

22

xxxxxx

xxxx

+++-+-

Û£Û£

+-+-



[image: image1272.wmf]113113

;21;

22

T

éöæù

---+

÷

ç

êú

÷

ç

Þ=-È

÷

ç

êú

÷

ç

÷

øè

êú

ëû


c) 
[image: image1273.wmf]1515

;;

22

T

æöæö

-+

÷÷

çç

÷÷

çç

=-¥È+¥

÷÷

çç

÷÷

çç

÷÷

èøèø

 

d) 
[image: image1274.wmf](

)

(

)

(

)

4

;2;02;22;

3

T

æö

÷

ç

=-¥-È-ÈÈ+¥

÷

ç

÷

ç

÷

èø

 

e) 
[image: image1275.wmf](

2;121;12

T

ùéù

=--È+

úêú

ûëû

 

f) 
[image: image1276.wmf](

)

)

1;01;

T

é

=-È+¥

ë
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Ví dụ 2: Cho 
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Lời giải:
Bất đẳng thức viết lại 
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Áp dụng BĐT 
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Cộng vế với vế lại suy ra 
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Ví dụ 3: Cho 
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Lời giải:
* Nếu trong ba số x,y,z có một số bằng 0, chẳng hạn 
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Tam thức 
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Ví dụ 4: (BĐT Bunhiacốpski) Cho 2n số 
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Lời giải:
* Nếu 
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[image: image1348.wmf]222

12

...0

n

aaa

+++>

. Xét tam thức :


[image: image1349.wmf](

)

2222

121122

()...2(...)

nnn

fxaaaxabababx

=+++-+++


                                               
[image: image1350.wmf]222

12

...

n

bbb

++++


        
[image: image1351.wmf]222

1122

()()...()0   

nn

axbaxbaxbx

=-+-++-³"



[image: image1352.wmf]2

1122

(...)

nn

ababab

ÞD=+++-

 

                                 
[image: image1353.wmf]222222

1212

(...)(...)0

nn

aaabbb

-++++++£



[image: image1354.wmf]2222222

11221212

(...)(...)(...)

nnnn

abababaaabbb

Û+++£++++++


Đẳng thức có 
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3. Bài tập luyện tập.

Bài 4.104: Tìm tất cả các giá trị của y sao cho BĐT sau đúng với 
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Lời giải:
Bài 4.104: BĐT đã cho đúng với 
[image: image1362.wmf],

xzR

"Î



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1363.wmf]Û

tam thức 
[image: image1364.wmf]()0  ,

fxxz

³"


(Trong đó 
[image: image1365.wmf]222

()2(32)951221

fxxyzxyzyzz

=+-++--+

 )


[image: image1366.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1367.wmf]222

'(32)(951221)

x

yzyzyzz

D=--+--+

    

              
[image: image1368.wmf]2

2(31)10 

zyzz

=-++-£"



[image: image1369.wmf]2

2

'(31)103(32)00

3

z

yyyy

ÛD=+-£Û+£Û-££

.

Vậy 
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 là những giá trị cần tìm.

Bài 4.105: Cho 
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Chứng minh rằng : 
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Lời giải:
Bài 4.105: Ta giả sử 
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Nên 
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Tam thức 
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Đẳng thức xảy ra 
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Bài 4.106: Cho các số thực dương x,y,z.  Chứng minh rằng:
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Lời giải:
Bài 4.106: Trong ba số x,y,z luôn tồn tại hai số cùng không nhỏ hơn 1 hoặc cùng không lớn hơn 1. Ta giả sử hai số đó là x và y. Khi đó ta có: 
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Nên ta chứng minh: 
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Tam thức 
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Bài 4.107: Cho các số thực 
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 thỏa mãn bất phương trình
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Lời giải:
Bài 4.107: Cho các số thực 
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Vì bất đẳng thức trên đúng với mọi 
[image: image1409.wmf]y

 nên ta có  
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Khi 
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Khi 
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Bài 4.108: Cho 
[image: image1420.wmf],
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 là các số thực thỏa mãn 
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 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức 
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Lời giải:
Bài 4.108:  Ta có: 
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Thay vào biểu thức phía trên ta được:


[image: image1428.wmf]2222

22

()43()132(272)90

33

PaPa

aaaPaPP

--

+=-Û-+++=

 

Ta cần tìm P để phương trình trên tồn tại a. Tức là ta phải có:
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Bài 4.109: Cho các số thực 
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[image: image1431.wmf]222

5

xyz

++=

 và 
[image: image1432.wmf]3

xyz

-+=

 . Tìm giá trị lớn nhất 
[image: image1433.wmf]2

2

xy

P

z

+-

=

+

 


A.0
B.1
C.2
D.3
Lời giải:
Bài 4.109: Từ điều kiện ta có 
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Do đó 
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Phương trình có nghiệm ẩn z khi và chỉ khi 
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Ta có 
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Bài 4.110: Cho 
[image: image1445.wmf],,
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 là số thực. Chứng minh rằng 
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Lời giải:
Bài 4.110: Nếu
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Xét trường hợp ngược lại
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Theo định lí về dấu của tam thức bậc hai thì bài toán được chứng minh.

Bài 4.111: Cho a và b là các số thực thỏa mãn 
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Lời giải:
Bài 4.111: Xét tam thức bậc hai 
[image: image1455.wmf](

)

(

)

22

947753

faababb

=-++-+

 với 
[image: image1456.wmf]b

 là tham số

Ta có 
[image: image1457.wmf](

)

(

)

(

)

22

2

473675359210

f

bbbb

D=+--+=--£

 

Suy ra 
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Theo giả thiết ta có 
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Bài 4.112: Cho các số thực không âm x,y,z thỏa mãn: 
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Lời giải:
Bài 4.112: Để ý rằng, với giả thiết 
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Khai triển và rút gọn, ta thu được
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Tương đương với
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Ta có 
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Vậy 
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C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN. 

TỔNG HỢP LẦN 1.
Câu 1. Tập nghiệm củabất phương trình 
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Câu 2. Tập nghiệm củabất phương trình 
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Câu 3. Tập nghiệm củabất phương trình 
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[image: image2045.wmf]x

. 

A. 
[image: image2046.wmf]m

ÎÆ

.
B. 
[image: image2047.wmf]{

}

\6

m

Î

¡

.
C. 
[image: image2048.wmf]m

Î

¡

.
D. 
[image: image2049.wmf]6

m

=

.
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